XV- Khải hoàn ca

Ta chặn binh trên các ngả đường,

Giặc về vạn dặm lối biên cương.

Điều quân một thuở vàng  trang sử,

Chiến lược song toàn Quốc Tuấn Vương.

Xưa sao hùng hổ dương oai,

Giờ sao tan tác chạy dài, thua đau
Phạm ngũ Lão phục binh nơi xứ Lạng,

Chờ quân thù kéo thua chạy về Tàu,

Quân ta chờ ở đó cũng không lâu,

Tàn quân địch lê chân về đất chúng,

Đi đoạn hậu Trương Quân còn lúng túng

bị chém do Phạm ngũ Lão lập công,

Thoát Hoan lo sởn gai ốc chân lông.

Các cao điểm đầy quân ta phục kích,

Mưa tên độc tàu quân A bát Xích.

Tiếng quân Nam làm rung chuyển núi rừng,

Tiếng xung phong ào thác đổ vỡ tung.

Đá núi lở chận đường mòn hết bước,

Đoàn cung nỏ đã đợi chờ phía trước.

Những đoản đao hô ‘‘sát đát’’ chém chân,

Tiếng coồng vang tên vun vút gió thần.

Thây ngã rạ, ngựa hí vang ngã gục,

Đen vết máu, nước khe thành suối đục.

***

Khải hoàn ca,

Khải hoàn ca.

Cờ vàng hề rực rỡ,

Đại thắng hề tiếng loa.
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Quân ta hề dũng mãnh,

Trường thương hề nở hoa.

Tướng tài hề tinh hoa.

Tế cờ hề máu đỏ,

Chiến thắng hề quân ta

Gươm thề hề linh ứng,

Quân hành hề xa xa.

Nước ta hề xây dựng

Gấm vóc hề san hà.

Bốn ngàn năm truyền thống

Vinh quang hề tiếng loa

Non sông còn đó non sông,

Vinh quang chiến thắng Lạc Hồng muôn năm.

Hoàng liên Sơn hoan hỉ báo tin mừng,

Núi Sơn Tây nhạc thông réo tưng bừng.

Sóng Vạn Kiếp hò vang câu thắng lợi,

Dòng sông Đuống cuống lên mừng tin mới.

Chiến thắng ca nhạc theo sóng Hồng Hà,

Muốn ngợi khen bẽn lẽn nước sông Đà.

Tin thắng trận cũng vui lòng sỏi đá,

Tin hết giặc cũng huy hoàng cỏ lá,

Một rồng vàng quấn quít lấy Thăng Long,

Đêm hoa đăng đỏ rực sáng sông Hồng.

Tin đại thắng loa đồng vang muôn nẻo,

Hạ Long sóng nhảy mừng tin sốt dẻo.

Từ Nam quan cho giáp giới Chiêm thành,

Từ kinh kỳ cho đến cả rừng xanh.

Khắp cả nước cùng đua nhau mở hội.

Từ thành thị đến thôn trang, xóm mới.

Đêm liên hoan pháo nổ như ngày xuân,

Dân chúng mừng uống rượu tiệc khao quân.

Đêm trăng hội say tràn men chiến thắng,

Vang tiếng hát quân hành đêm suốt tháng.

Những anh húng cứu quốc được suy tôn,

-22-

Những tinh kỳ linh ẩn hiện quốc hồn.

Ngâm sang sảng những bài thơ ca tụng,

sức chiến đấu những chiến công hùng dũng.

Của quân dân trong chiến đấu huy hoàng

Hai câu thơ cảm khái Thái Thượng hoàng:

‘‘Xã tắc hai phen bọn ngựa đá,

Non sông thiên cổ vững âu vàng’’

(Trần trọng Kim dịch)

Xã tắc lưỡng hồi loa thạch mã,

Sơn hà thiên cổ điện kim âu.

(Trần thánh Tôn)

(Nét chữ cụ Trần Dương)

***

XVI. Đám cướI Phạm ngũ Lão

Giai nhân sánh với anh hùng

Đẹp đôi tròn mộng tao phùng lương duyên

Phạm ngũ Lão một thi tài tướng giỏi,

Võ tinh thông một sức khoẻ hơn người,

Rất khôi ngô dung mạo nụ cười tươi.

Tính khảng khái bền gan luôn kiêu dũng,

Mãi suy nghĩ không hay giáo đâm thủng:

bắp đùi non máu chảy cứ ngồi yên,

Hưng đạo Vương tiến vua một người hiền.

Chỉ huy giỏi lập chiến công rực rỡ,
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Gồm thao lược tài điều binh chứng tỏ

Hưng đạo Vương yêu mến gả con nuôi,

Triều đình lo đám cưới một người tài.

Nguyên quận chúa một giai nhân đôi tám,

Hoa hàm tiếu một trăng rằm ló rạng.

Thái thượng Hoàng ân thưởng đứng chủ hôn,

Chọn ngày lành trọng thể cuộc hôn nhân.

Phạm ngũ Lão nhung phục hùng cấp tướng,

Theo phò vệ tám tùy viên dưới trướng.

Cô dâu hiền e lệ áo hồng sa,

Các phù dâu tám mỹ nữ tiên nga.

Vòng ngọc nạm ánh long lanh bạch lạp,

Bày thể nữ bưng cơi trầu ngọc tháp.

Chín lọng vàng rực rỡ họ nhà trai,

Lâu lắm rồi đám cưới một không hai.

Trần hưng Đạo áo hồng bào nạm bạc,

Đoàn cận vệ tuốt  gươm trần,  giáo , mác...

Tiếng cuồng vang Thái thượng hoàng bước ra,

Trần nhân Tôn sánh bước với vua cha.

Hô  vạn tuế cả triều đình muôn bái,

Ngài hoan hỉ lệnh ban ra‘‘miễn lạy’’

Lễ tơ hồng giờ hoàng đạo khai hoa,

Đoàn văn công phối hợp diễn nhạc ca.

Một đại yến ngàn văn quan tham dự,

Trong đại sảnh võ tướng tài có đủ.

Ngàn hải đường lộng lẫy nở hành lang,

Bao dặm dài xác pháo đỏ nhuộm đường

Đám cưới tướng trong mùa hè đại thắng.

 ‘‘Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu,

Tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu.

Nam nhi vị liễu công danh trái

Tu thích nhân gian thuyết vũ hầu’’.

(Phạm ngũ Lão)
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( nét chữ nho cụ Trần Dương)

Ngọn giáo non sông trải mấy thâu,

Ba quân hùng hổ thôn ngưu.

Công danh nếu để còn vương nợ,

Luống thẹn tai nghe truyệnVũ-Hầu

(Trần trọng Kim dịch)

Quân dân ta say chiến thắng

Pháo nổ hề Thăng long

Bóng tinh kỳ lớp lớp.

Men chiến thắng rượu nồng,

Pháo bông hồng ánh chớp.

Hề giờ đây:

A ha!  chiến thắng! rượu đầy!

Gian lao chiến đãu có ngày vinh quang.

Ta uống cạn ly đầy!

A ha!

Ta rót đày ly cạn!

Rượu ngon hề A ha,

Tim ta hề nở hoa.

Dân ta hề đại thắng

Mềm môi hề suốt tháng
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Đất sụp hề  ta chống.

A ha ta nói ba hoa!

Đến bây giờ là bao giờ,

Chén vui uống cạn mà ngờ chiêm bao.

A ha! Chiến thắng nở hoa.

Núi nùng hùng khí bốc lên,

Hồn linh sông Nhị bay trên mây vàng.

Chừ đây chiến thắng vẻ vang

Bình Mông trang sử bằng vàng nét son.

Chiến công thuở trước hiện hồn,

Muôn năm tổ quốc trường tồn núi sông.

Vinh quang nòi giống Lạc Hồng,

Suy tôn đại thắng Bình Mông thuở nào.

Sông dài, biển rộng, non cao,

Tinh anh nòi giống hồn vào chiến công.

Lê Ngọc Hồ

Thiên trường Nam định quê hương nhà Trần, các Thái thương hoàng 

       sau khi nhường ngôi về ở.

Hạ long, hồ Ba Bể, chùa Hương, Tô Thị Lạng sơn thắng cảnh miền Bắc.

Núi cao nhất Việt Nam.

Theo ‘‘They looked like this’’ Basil Black well.

Đức Trần lên 5 tuổi làm thơ ngũ ngôn, bày chơi đồ bát trận.

Bài thơ Bán than của Trần khánh Dư:

Một gánh kiền khôn quẩy xuống ngàn,

Hỏi chi bán đó?  Gửi rằng than.

Ít nhiều miễn được đồng tiền tốt,

Hơn thiệt nài bao gốc củi tàn,
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Ở với lửa hương cho vẹn kiếp,

Thử xem sắt đá có bền gan.

Nghĩ mình lem luốc toan nghề khác

Nhưng sợ trời Nam lắm kẻ hàn.

 (Trần Khánh Dư)

(Nét chữ nôm của cụ Trần Dương)

Sát Đát: giết Mông cổ

Quân: 2400 lính

Nguyễn Nhan làm hướng đạo cho quân Mông, cha Tàu mẹ Việt, đỗ tiến sĩ

      bên Tàu, cao tay phù thủy, bị kết án tử, xung phong đái tội lập công với quân

      Mông. Tục truyền Hưng dạo Vương phải dùng cửu cung mới phá được yêu

      thuật của Nhan, khi bắt được phải dùng thần kiếm mớ chém được. Khi chết

      rồi hồn Nhan hay hiện lên trêu ghẹo đàn bà con gái.

Trần ích Tắc tôn thất nhà Trần, hàng giặc được giặc phong làm An nam 

Quốc vương.

(11)  Tên nôm sông Bạch Đằng.
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Anh  Hùng  Ca

Ngô Quyền

Hò khoan nhịp lái hò khoan,

Bạch Đằng sóng nước gió ngoan ướm lời.

Đây vùng thánh tích một thời,

Thay dòng lịch sử sáng ngơì chiến công.

Giô ta ... Kéo gỗ thả bè,

Xuôi dòng cuồn cuộn mang về trên sông.

Đoàn quân hăng hái nức lòng,

Thi đua đóng cọc khắp lòng trường giang.

Vươn lên tua tủa hàng hàng,

Cọc dài bịt sắt giang ngang mặt dòng

Ngô vương thị sát thuyền rồng,

Tì chuôi kiếm bạc, bào hồng hào quang ...

Trên trời có đám mây vàng,

Thủy quân nước Việt đang hăng đợi thù.

Viết trang lịch sử ngàn thu ...

Khiên đồng lấp lánh trên mu chiến thuyền.

Anh hùng thao lượt Ngô Quyền,

Cao lời nghiêm lệnh loan truyền sóng xa.

Rừng rừng gươm giáo chói lòa,

Cùng vung cao nhịp tiếng loa hô thề.

Ầm vang sấm động ‘‘xin thề’’,

Hồn thiêng sông núi đi về Nam quân.

Tiếng hô làm bạt gió ngàn,

Cá sông chết lặng, mây tan lưng trời.

Thủy triều sông nước chơi vơi,

Rừng xôn xao lá, lũng vơi sương mù ...
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Con cò bay lả bay la,

Bay qua sông Nhị, bay về Quảng yên.

Cớ sao một nước dân hiền?

Hán sai thái tử binh thuyền xâm lăng.

Tiền phong Hoằng Tháo hung hăng,

Hậu quân Hán chủ thêm tăng viện nhiều.

Tham lam nhà Hán đã liều ...

Thủy triều sóng nước mênh mông,

Chập chờn quân thủy Lạc Hồng lướt qua.

Vời trông vút bóng như ma,

Hán quân vừa đuổi, vừa la thắng rồi.

Đến hồi triều xuống, nước vơi,

Thuyền Nam tràn ngập khắp nơi sông Rừng. *

Tiếng hô ‘‘sát’’ ! sấm vang lừng !

Trường thương loé sáng anh hùng ra tay.

Hán quân bị vướng cọc đầy,

Thuyền tan, thịt nát, trôi thây lấp dòng !

Quân Tàu quá nửa trôi sông,

Mặt sông đỏ thắm máu hồng nước loang.

Tịch thu chiến lợi hàng hàng,

Bắt liền Hoằng Tháo ngay đang trận tiền.

Giải tù tướng đến Ngô Quyền,

Lệnh trên truyền chém uy quyền nước ta.

Được tin Hán chủ khóc oà,

Thu binh, bại tướng được tha, rút về.

Quân ta đã vẹn lời thề,

Giành quyền độc lập trên quê hương mình.

Rằng đây đất nước ta xinh,

Dài dài ác mộng bóng hình đã qua.

Ngàn năm không đủ xóa nhoà,

Tinh thần độc lập dân ta vẫn còn.

Còn trời, còn đất, còn non,

Ngàn năm đô hộ còn hồn Lạc Long.

Lật qua trang sử màu hồng,
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Thời kỳ tự chủ non sông huy hoàng.

Bạch Đằng một chiến thắng vàng

Khởi đầu nguyên kỷ vẻ vang giống nòi.

Thủy triều sóng nước đầy vơi,

Đèn in đáy nước một trời sao sa.

Chiến thuyền rực sáng đuốc hoa,

Vùng trời đêm tưởng chói loà ánh dương.

Khao quân chiến thắng phi thường,

Rượu tăm nghiêng ngả cả trường giang say.

Một vùng địa sử ngất ngây,

Giang san còn đó đẹp câu hoà bình.

Rằng đây đất nước thêm tình,

Nắm tay xây dựng  thêm xinh quê nhà.

Con cò bay lả bay la,

Bay qua chiến trận bay về Cổ loa.

Từ sau chiến trận ngọc ngà,

Ngô vương dựng nghiệp nước ta lâu dài.

Ngàn xưa cho đến ngàn sau,

Một trang sử đẹp dài lâu cảm hoài.

Canh trường có lúc đêm ngoài,

Tưởng như vang vọng bên tay trống đồng.

Sóng thần sôi réo dòng sông,

Quân reo nòi giống Lạc Hồng muôn năm.

Ngược dòng lịch sử nạm vàng,

Dâng Dâng cảm phục, ngở ngàn ý mơ.

Nao nao cảm xúc bài thơ,

Nhịp tim máu sử tiếng hò xôn xao.

Hò lơ ...

Sông Bạch Đằng sóng cao sóng thấp,

Thủy quân ta tràn ngập Hán quân.

Ta hô tiếng ‘‘sát’’ sóng gầm !

Chiến doàn xâm lấn xác tan, lạc hồn.
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Sóng triều nhuộm thám máu hồng,

Xác quân Nam Hán bềnh bồng sóng xô ...

                                       Hò lơ ...

Lê Ngọc Hồ

12 tháng 10/1983

*Tên nôm sông Bạch Đằng

Anh Thư Họ Triệu

Con cò bay lả bay la,

Bay qua giao chỉ, bay về Cửu chân.

Ác nhân thứ sử Lục Dân,

Gái Nam họ Triệu mộ quân đuổi thù.

Một ngàn tráng sĩ chiến khu,

Ngựa phi múa kiếm gió vù thoảng qua

Thước gươm nắm chặt tay ngà,

Quyền uy lãnh đạo mặt hoa nghiêm mày.

Giô ta, lăn đá ven rừng,

Lập đồn phòng ngự chập chùng núi cao.

Giô ta, kéo gỗ, đào hào,

Ngẩn ngơ vách đá, xôn xao cây rừng.

Con cò bay lả bay la,

Bay từ đỉnh núi bay qua mây ngàn

Dù anh không biết can ngăn,

Muốn rằng nhi nữ khác phàm xin thưa.

Con cò bay sớm bay trưa,

Sấm ran Nam hải !  Tiếng mưa sơn hà.

Hùng thay chí khí đàn bà,

‘‘Cưỡi cơn gió mạnh Hằng nga giật mình. (1)
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Khác thay nhi nữ thường tình ,

Đạp đường sóng dữ, chém kình biển đông.

Dù sinh làm kiếp má hồng,

 Ngựa, gươm chiến trận quét xong giặc ngoài.

Chứ không bắt chước những ai

Lưng cong, đầu cúi đời dài thê noa.’’

Con cò bay lả bay la

Làng trên, xóm dưới bay qua núi đồi.

Nhắc đi, nhắc lại từng lời,

Bay đi, bay lại từng nơi kêu mời ...

Trèo lên đỉnh núi mà coi,

Thấy trang nữ tướng cỡi voi, giáp vàng

Hàng hàng dũng sĩ bên đàng

Gươm trần loé sáng, cờ vàng tung mây.

Đỉnh cao vách đá đứng ngây,

Lũng cây khép nép, gió mây thầm thì.

Phong lan chào đón bước đi,

Thác ngàn kính sợ cũng si anh hùng.

Giăng căn lều gấm ven rừng,

Đôn quân, đốc tướng, luyện cung giáo dài.

Binh thư đêm đọc miệt mài,

Ngựa phi giám sát trưa, mai, tối, chiều.

Gió bay khăn chít lụa điều,

Anh thư nức tiếng Nhụy Kiều tướng quân.

Gió đưa bụi trúc bên sông,

Cứu dân, yêu nước tấm lòng mênh mông.

Tướng quân má đỏ môi hồng,

Không thiết lấy chồng, chỉ quyết đãu tranh.

Hai mươi hoa nở xuân xanh,

Trăng tà mài kiếm, quân hành vui tai

Đôi gò bồng đảo cao dài,

Quần hồng nai nịt, gót hài lưng câu.
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Con cò bay lả bay la,

Đây tin mới lạ bay về chiến khu.

Dân ta nổi dậy chống thù,

Viết trang sữ đẹp ngàn thu lưu truyền.

Anh thư vâng giử lời nguyền,

Giúp anh Triệu quốc Đạt nguyên binh hùng.

Thấy tài lãnh đạo phi thường,

Quân anh tôn nữ anh hùng Tướng quân.

Núi rung, rừng chuyển, mây vần,

Thấy loa dậy đất ầm ầm tiếng hô.

Hùng thay khí thế dựng cờ,

Tế thần sông núi, tay giơ máu thề.

Đây hồn tổ quốc đi về,

Linh thiêng chứng giám lời thề non sông.

Giô ta kéo đá giô ta !

Sẳn sãng chiến đãu tiếng loa lệnh truyền.

Để cho quân giặc rời thuyền,

Tiến sâu khu chiến bắt nguyên chuyến này.

Ngỡ ngàng  lạ nước, lạ mây,

Quân Tàu hốt hoảng thấy ngay tướng mình.

Đỉnh cao một tướng xinh xinh,

Bành vàng bạch tượng thình lình tuốt gươm.

Ầm ầm bão đá ngập đường,

Sấm rung tiếng thét, giáo trường phi lao.

Mưa tên mộc đổ ào ào,

Hán quân bia đạn chổ nào còn nguyên.

Tàn binh mong rút xuống thuyền,

Chặn lui binh bại đốt thuyền cháy veo.

Thua cơ đúng lúc hiểm nghèo,

Tù binh trói hết bắt theo về ngàn.

Quân ca đẹp khúc khải hoàn,

Ngã trâu, xôi, rượu dân thương thưởng hoài.

Vang lừng chiên trống dặm ngoài.

-33-

Con cò bay lả bay la,

Bay qua Giao chỉ bay về Cửu chân.

Đưa tin thứ sử Lục Dân,

Xin tăng viện ngàn lần vây ta.

Bắt dân chúng phải rời xa,

Triệt đường lương thực quâ ta đến cùng.

Kiên trì nhi nữ anh hùng,

Cạn lương sáu tháng cũng đành tấn công.

Máu thù hoen áo bào hồng,

Ít quân, đói khát, tấm lòng trung trinh

Thân ngà tự vẫn gương thiêng,

Vì sao mai rụng về riêng đất trời.

Tin toàn dân Việt chơi vơi !

Nghiêng mình ! hương lạc hoa đời hăm ba !

Tử hùng mặc niệm lời ca,

Rừng Thanh mờ mịt, Hồng hà lệ rơi !

Từ đây muôn nẽo dòng đời

Anh hùng Triệu thị Chinh ngời nét son

Phi thường chí khí Việt hồn,

Giục trang nữ kiệt vẫn còn hùng anh.

Lý Nam đé tấm lòng thành

Truy phong ‘‘Trinh nhất liệt anh hùng tài’’

Trải bao hưng phế dài dài,

Dân con Đất Việt vẫn hoài suy tôn.

Con cò bay lả bay la,

Bay từ nước Việt bay qua nước ngoài.

Anh hùng liệt nữ còn hoài

tim người xa xứ thương dài ngàn năm.

Lê Ngọc Hồ

13 tháng 10/1983

Ý của Bà Triệu trả lời anh.


- 11 -

